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  T N  N N  T U N 

 

                        Ủ                

                      c  ậ  –    d  –         c 

  n  n s : 32 /2021/DS - ST 

N   : 28 -12-2021. 

V/v tranh chấp: " ợp đồn  va  t i s n". 

 

 

          

 ƢỚ                    Ủ                
 

                      N,  Ỉ           Ậ  

 

 

 -   à     ầ    i đồ g xét xử sơ t ẩm gồm có: 
 

      Thẩm ph n - Chủ tọa phiên tòa: Ôn   o n S u 

      C c  ội thẩm nhân dân: -    Lê Thị  ườn  

                                              - Ôn  Phạm N ọc Minh   

        ƣ ký   iê  tòa: Ôn  Trươn  Quen - Thư ký Tòa  n nhân dân hu ện N, tỉnh Ninh 

Thuận.   

       i diệ   iệ  kiểm sát   â  dâ   uyệ  N t am gia   iê  tòa: Ôn  Trần N ọc 

Nam - Kiểm s t viên. 

       N    28 th n  12 năm 2021 tại trụ sở Tòa  n nhân dân hu ện N xét x  sơ thẩm côn  

khai vụ  n thụ lý s : 89/2021/TLST-TCDS n    25 th n  05 năm 2021, về việc tranh 

chấp “ ợp đồn  va  t i s n” theo Qu ết định đưa vụ  n ra xét x  s : 35/2021/Q ST-DS, 

n    03-12-2021, Qu ết định hoãn Phiên tòa s : 17, n    16-12-2021  iữa c c đươn  sự:  

     - N u ên đơn:     ổn  Thị  ằn  C, sinh năm: 1971 (có mặt). 

    ịa chỉ: H, P, N, Ninh Thuận. 

     -  ị đơn: Dươn  Thị Ái L, sinh năm: 1971 (có mặt). 

    ịa chỉ: N, P, N, Ninh Thuận. 

     - N ười đại diện theo ủ  qu ền của n u ên đơn:    N u ễn Thị Loan T, sinh năm: 

1966 (có mặt). 

        ịa chỉ: Khu ph  x, phườn  P. T.P P, tỉnh Ninh Thuận. 

   - N ười b o vệ qu ền v  lợi ích hợp ph p của bị đơn: Ôn   ổn  Qu c D, sinh năm: 
1988 (có mặt). 

                                                              Ụ   : 

        C trình b  :    L có va  tiền của b  c c lần sau: 

     Lần 1: N    20/5/2015 b  L va  s  tiền 80.000.000 đồn , b  L tr  lãi cho tôi được 01 

th n  s  tiền 4.800.000 đồn  (của thời  ian từ n    20/5/2015 đến 20/6/2015) 

     Lần 2: N    20/6/2015 b  L va  s  tiền 20.000.000 đồn , b  C, b  L tính cộn  s  tiền 

80.000.000 đồn  va  n    20/5/2015 v  s  tiền 20.000.000 đồn  va  n    20/6/2015, 

tổn  2 lần l  100.000.000 đồn , b  L tr  lãi cho b  C được 06 th n  s  tiền 36.000.000 

đồn  (của thời  ian từ n    20/6/2015 đến 20/12/2015). 
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      Theo  iấ   hi có đầu đề 2015 (phía dưới có  hi s  tiền 80.000.000đ; 20.000.000 đ; 

100.000.000 đ; 330.000.000 đ). 

      Lần 3: N    26/6/2015 b  L có va  của b  C s  tiền 100.000.000 đồn , b  L tr  lãi 

cho b  được 06 th n  s  tiền 36.000.000 đồn  (của thời  ian từ n    26/6/2015 đến 

26/12/2015). 

      Theo  iấ   hi n    2015 (phía dưới có  hi s  tiền 80.000.000đ; 20.000.000 đ; 

100.000.000 đ; 330.000.000 đ). 

      Lần 4: N    26/8/2015 b  L có va  của b  C s  tiền 250.000.000 đồn , b  L có tr  lãi 

cho b  C được 15 n    tính từ n    26/8/2015 cho đến 08/9/2015 s  tiền tr  lãi được l  

12.000.000 đồn . 

         C thừa nhận 08/9/2015 b  L có tr  cho b  s  tiền 250.000.000 đồn  tiền nợ   c 

va  v o n    26/8/2015 v  b  C có đưa b  L  hi v o phía sau  iấ  va  tiền n    

26/8/2015,  iấ  va  tiền n   (b n   c) hiện b  C đan   iữ, nhưn  do b  L đã tr  tiền 

250.000.000 đồn  cho b  rồi nên b  tự xóa để dể theo dõi c c kho n b  L còn nợ, v  dấu 

xóa n   ở phía trên của  iấ  có nội dun  Lấ  C 245.000.000 đồn , n    12/11/2015 do 

b  L viết. 

     Lần 5: N    12/11/2015 b  L có va  của b  C s  tiền 250.000.000 đồn , khi nhận tiền 

b  L  hi v o sổ của b  s  tiền 250.000.000 đồn , tron  n    b  L tr  lại cho b  C 

5.000.000 đồn , còn nợ 245.000.000 đồn ; sau đó b  L viết  iấ  va  tiền cho b  C  iữ, 

 iấ  có nội dun  lấ  C 245.000.000 đồn , n    12/11/2015, b  L có tr  lãi cho b  C được 

2 th n  s  tiền tr  lãi được l  29.400.000 đồn . thời  ian tính từ n    12/11/2015 đến 

n    12/01/2016. 

    Theo  iấ   hi có nội dun  lấ  C 245.000.000 đồn , n    12/11/2015 do b  L viết  hi 

tên, ký tên L. 

     Lần 6: N    10/01/2016 b  L có đến lấ  tiền của b  C 189.000.000 đồn  để b n 70 

tấn lúa, b  L cam kết h n  vụ (một vụ 4 th n ) tr  cho cho b  C 7 tấn lúa, khi thỏa thuận 

xon  b  L có viết  iấ  v o n    10/01/2016; nhưn  thực tế khi thu hoạch lúa b  L bỏ 

trồn khôn  đon  lúa cho b  C, khi b  C  ặp mẹ b  L thì mẹ b  L đon  lúa cho b  3 lần 

được 8 tấn. 

    Theo  iấ   hi có đầu đề nội dun  10/01/2016 do b  L viết. 

    Lần 7: N    03/2/2016 b  L có đến nh  hỏi b  C va  s  tiền 330.000.000 đồn , lúc đó 

b  C khôn  có tiền, nhưn  b  C có l m ăn với b   iếu Loan tiệm phân thu c ở khu ph  4 

thị trấn Phước Dân nên b  C có đưa b  L đến nh  b   iếu Loan nhận tiền thì b  L  êu 

cầu cho b  va  333.000.000 đồn  v  b  L nhận tiền từ b   iếu Loan đưa 330.000.000 

đồn  v  b  C lấ  tiền tron  túi của b  C đưa thêm cho b  L 3.000.000 đồn ; tổn  cộn  

333.000.000 đồn ; còn s  tiền va  mượn từ b   iếu Loan b  C có tr ch nhiệm tr  cho b  

 iếu Loan s  tiền 333.0000.000 đồn , b  L khôn  tr    c, lãi cho C. 

   Theo  iấ  đầu đề nội dun  2015, phía dưới có  hi 250.000.000 đ; 100.000.000đ; 

100.000.000đ; 333.000.000đ do b  L viết s  tiền v o sổ của b  C lưu  iữ. 

     Còn  iấ  b  C nộp cho Tòa  n có nội dun  L có lấ  tiền C với s  tiền: 250.000.000 đ  

12/; 100.000.000đ   20/; 100.000.000đ do b  L viết khi b  lấ  tiền của b  C v  sau đó b  

C  êu cầu b  L tự viết v o sổ theo dõi nợ của b  C nên b  L có viết lại v o tờ  iấ   hi 

đầu đề 2015 v  phía dưới chia từn  cột theo cột dọc có  hi 12, phía dưới 12  hi 
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250.000.000đ; cột dọc có  hi 20, phía dưới 20  hi 100.000.000đ;  cột dọc có  hi 26, phía 

dưới 26  hi 100.000.000đ;  cột dọc có  hi 3/2, phía dưới 3/2  hi 333.000.000đ;    

    Giấ  b  L  hi có lấ  tiền C với s  tiền: 250.000.000đ 12/; 100.000.000đ   20/; 

100.000.000đ v   iấ  do b  L viết có đầu đề nội dun  2015, phía dưới có  hi 

250.000.000 đ; 100.000.000đ; 100.000.000đ; 333.000.000đ do b  L viết s  tiền v o sổ 

của b  C lưu  iữ l  do b  C  êu cầu b  L viết lại từ  iấ  250.000.000 đ  12/; 

100.000.000đ   20/; 100.000.000đ san  qua  iấ  có đầu đề nội dun  2015, phía dưới có 

 hi 250.000.000đ; 100.000.000đ; 100.000.000đ; 333.000.000đ để dễ nhớ. 

     Nay b  C  êu cầu b  L tr  c c kho n nợ   c cho b  967.000.000 đồn  của c c  iấ  nợ 

v  s  tiền nợ: 80.000.000đ n    20/4/2015; 20.000.000đ n    20/6/2015; 100.000.000đ 

n    26/6/2015; 245.000.000đ, n    12/11/2015; 189.000.000đ n    10/01/2016; 

333.000.000đ n    3/2/2016 v   êu cầu tính lãi theo lãi suất nh  nước v  c ch tính tròn 

th n  (ví dụ: 03/2/2016 đến 03/7/2016), còn n    lẻ khôn   êu cầu tính lãi v  móc tính 

cu i cùn  l  th n  6 năm 2022. 

       i với s  tiền 189.000.000 đồn  b  C khôn   êu cầu b  L tính lãi. 

     Ý kiến của b  T: Theo b  L trình b   b  có n he v  côn  nhận lời trình b   của b  C 

v  b  T côn  nhận lời trình b   của b  C l  đún  

       

 

 

     

 

        L trình b  :    có va  của b  C s  tiền 245.000.000 đồn   ồm c c lần: 

     Lần 1: N    26/6/2015 b  có va  của b  C s  tiền 100.000.000 đồn , lãi suất 6%/ 

th n  (cứ h n  th n  tr  lãi 6.000.000 đồn ) v  b  có tr  lãi cho b  C từ n    26/6/2015 

cho đến 12/11/2015 (thời  ian 4 th n  15 n   ) s  tiền 27.000.000 đồn .   

     Khi va  s  tiền 100.000.000 đồn  n   tôi khôn  có viết  iấ  va , s  tiền va  n   b  C 

 hi v o sổ theo dõi của b  C v  b  C đưa sổ cho b  L ký v o, còn tiền lãi 27.000.000 

đồn  b  L tr  cho b  C, b  L thấ  b  C  hi v o sổ, nhưn  do tin tưởn  nhau nên b  khôn  

kiểm tra v  ký v o sổ của b  C về s  tiền tr  lãi n  . 

     Lần 2: N    26-8-2015 b  L có va  của b  C s  tiền 250.000.000 đồn , b  L có viết 

 iấ  va  tiền đưa cho b  C  iữ, b  L có ký tên  hi họ tên ở phĩa dưới  iấ  va  tiền, s  

tiền va  lãi suất 6%/ th n , b  L tr  lãi từ n    26-8-2015 cho đến 08-9-2015 (thời  ian 

15 n   ) cho b  C 12.000.000 đồn  b  L thấ  b  C  hi v o sổ, nhưn  do tin tưởn  nhau 

nên b  L khôn  kiểm tra v  ký v o sổ của b  C về s  tiền tr  lãi n  . 

     N    08-9-2015 b  L có tr  s  tiền   c 250.000.000 đồn  cho b  C v  b  L có  hi ở 

phía sau tờ  iấ  va  tiền n    26-8-2015,  iấ    c do b  C  iữ có nội dun  “đã tr  đủ 

250 triệu” n    8-9-2015 v   iấ  va  tiền  iấ    c b  L để cho b  C  iữ. 

     Do trước đâ  v o 26-6-2015 b  L va  của b  C 100.000.000 đồn  chưa tr  n    12-

11-2015 b  L tiếp tục va  của b  C 145.000.000 đồn , tính tổn  cộn  2 lần l  

245.000.000 đồn  nên b  L có  hi phía sau  iấ  va  nợ nội dun : lấ  C 245.000.000 

đồn  thời  ian  hi l  12-11-2015 v  b  L có ký tên  hi họ tên của b  v o phía sau  iấ  

va  tiền, b  L tr  từ 12-11-2015 đến n    12-11-2017 (thời  ian 24 th n ) mỗi th n  tr  
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lãi 14.700.000 đồn , 24 th n  s  tiền tr  lãi 352.800.000 đồn  v  n    12-11-2017 đến 

13-2-2020 mỗi th n  tr  lãi 3.000.000 đồn  (thời  ian 26 th n ) l  78.000.000 đồn  c c 

lần tr  lãi n   b  L đưa b  C  hi sổ theo dõi của b  chứ b  khôn  l m  iấ  v  do tin 

tưởn  nhau nên b  L khôn  kiểm tra sổ  hi tr  lãi của b  C v  b  L cũn  khôn  ký v o sổ 

của b  C. 

      Còn  iấ   hi n    10-01-2016 đún  l  chữ viết của b  L tron   iấ  có  hi s  tiền 

189.000.000 đồn . một vụ đôn  7 tấn, nhưn   iấ  n   l  do b  L va  tiền của em b  tên 

Quãn  Anh Thù  ở Phan Ran  - Th p Ch m b  để trên b n nh  b , b  C đến lấ  lãi v  

lấ   iấ  chứ khôn  ph i  iấ  b  va  tiền của b  C. 

        i với  iấ  b  C nộp cho Tòa  n có nôị dun  L có lấ  tiền C với s  tiền 250.000.000 

đồn , 100.000.000 đồn , 100.000.000 đồn   l   iấ  b  L  hi lại c c lần va  của   n  Thị  

Phi C ở Như  ình, P để đ i chiếu lại sổ s ch của b  có trùn  khớp ha  khôn  khi b  ghi 

để trên b n nh  b , b   ổn  Thị  ằn  C tự ý lấ  lúc b  C qua nh  b  lấ  tiền lãi chứ 

khôn  ph i  iấ  b  L va  tiền của b  C. 

        i với  iấ  b  C nộp cho tòa  n có nội dun : 8.2015 có  hi s  tiền 250.000.000 

đồn  l  b   hi laị c c lần va  tiền của  ia đình b  để trên b n b  C đến lấ  lãi lấ  luôn 3 

tờ  iấ  v  qu ển sổ để trên b n na  b  C kiện đòi nợ b  l  khôn  đún  thực tế va . 

    iện na  b  L x c nhận có nợ của b  C 245.000.000 đồn  v  tiền lãi từ th n  4/2020 

đến na  chưa tr , chứ n o i ra khôn  còn nợ  ì kh c. 

       Ý kiến của Kiểm s t viên tại phiên tòa: Qua kiểm s t việc tuân theo ph p luật tron  

qu  trình  i i qu ết vụ  n. Thẩm ph n,  ội đồn  xét x  phiên tòa dân sự sơ thẩm của Tòa 

 n nhân dân hu ện N thực hiện đún  thủ tục t  tụn  từ khi triệu tập, thụ lý, lấ  lời khai, 

thu thập chứn  cứ, hòa  i i v  c c thủ tục kh c cũn  được thực hiện đầ  đủ đún  qu ền, 

n hĩa vụ của đươn  sự kể từ khi thụ lý vụ  n đến trước thời điểm  ội đồn  xét x  n hị 

 n.   i với nội dun  vụ  n, đề n hị  ội đồn  xét x   p dụn   ộ luật dân sự,  ộ luật t  

tụn  dân sự tu ên x  chấp nhận  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn. 

        uộc chồn  b  Dươn  Thị Ái L ph i tr  cho b   ổn  Thị  ằn  C s  tiền nợ   c 

967.000.000 đồn  (Chín trăm s u mươi b   triệu đồn ) lãi tính theo lãi suất N ân h n  

Nh  nước Việt Nam.  
 

  Ậ   Ị    Ủ        : 

[1] Về quan hệ tranh chấp:  ội đồn  xét x  xét thấ  tranh chấp tron  vụ kiện n   l  

tranh chấp " ợp đồn  va  t i s n”. 

[2] Nội dun  ph p luật  p dụn :  ộ luật dân sự 2015;  ộ luật t  tụn  dân sự 2015. 

[3] Về thủ tục t  tụn  tại phiên tòa: Tòa  n t n  đạt c c văn b n theo thủ tục t  tụn  

n ười liên quan vắn  mặt; căn cứ kho n 1, kho n 2  iều 228 Tòa  n xét x  vắn  mặt bị 

đơn theo bộ luật t  tụn  dân sự. 

[4] Tại phiên tòa n ười đại diện theo ủ  qu ền phía n u ên đơn  êu cầu b  L tr  c c 

kho n nợ   c cho b  C s  tiền 967.000.000 đồn  của c c  iấ  nợ  hi s  tiền nợ:        

80.000.000đ n    20/4/2015; 20.000.000đ n    20/6/2015; 100.000.000đ n    

26/6/2015; 245.000.000đ n    12/11/2015; 189.000.000đ n    10/01/2016; 

333.000.000đ  n    3/2/2016 v   êu cầu tính lãi theo lãi suất N ân h n  Nh  nước Việt 

Nam v  c ch tính tròn th n  (ví dụ: 03/2/2016 đến 03/7/2016), còn n    lẻ khôn   êu 

cầu tính lãi v  móc tính cu i cùn  l  th n  6 năm 2022. 
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         i với s  tiền 189.000.000 đồn  b  C khôn   êu cầu tính lãi 

       Nếu b  L cho rằn  b  tr  lãi cao  êu cầu tính lại lãi theo N ân h n  nh  nước, thì b  

C  êu cầu Tòa  n tính lãi của c c lần va  theo lãi suất N ân h n  Nh  nước việt Nam.  

       [5] Xét trình b   của bị đơn (L): Khôn  thừa nhận có nợ của b  C s  tiền 

967.000.000 đồn  theo t i liệu, chứn  cứ từ b  C cun  cấp; b  L x c nhận có nợ của b  C 

s  tiền 245.000.000 đồn ; 

       Xét bị đơn L trình b  , n u ên đơn  ổn  Thị  ằn  C lấ  3 tờ  iấ  b   hi nợ của c c 

chủ nợ kh c do b  để trên b n nh  b  l  khôn  có căn cứ. 

       Cụ thể: 

      1. b  L cho rằn   iấ  nợ của b  l  c c kho n nợ do b   iao dịch l m ăn với b    n  

Thị Phi C ở: Như  ình, P, N, Ninh Thuận. 

       Khi thu thập thôn  từ b    n  Thị Phi C, thì b    n  Thị Phi C cho biết b  khôn  có 

 iao dịch, l m ăn  ì với b  Dươn  Thị Ái L, đủ cơ sở chứn  minh việc b  L nại ra l  

khôn  có căn cứ. 

       2. Lúc đầu Tòa  n lấ  lời khai b  L, b  L chỉ thừa nhận kho n nợ 245.000.000 đồn , 

còn c c kho n nợ kh c b  L khôn  thừa nhận có nợ của b  C, Tòa  n chứn  minh 3  iấ  

nợ từ b  C cun  cấp cho Tòa  n thì b  L cho rằn  b  C đến nh  b  lấ  lãi, lấ  3 tờ  iấ  b  

 hi nợ của n ười kh c để trên b n nh  b , đến thời điểm Tòa  n l m việc với b  L v  b  

Cv  Tòa  n  êu cầu c c bên cun  cấp chứn  cứ để Tòa  n  i m định l m rõ nội dun  

tranh chấp thì b  L cho rằn  b  C lấ  3 tờ  iấ  b  để trên b n với qu ển sổ  hi nợ; khi 

hỏi b  L tron  sổ có  hi c c nội dun   ì, nợ của ai thì b  L khôn  trình b   được, còn b  

C trình b   tron  sổ b  có  hi nội dun  l m ăn với c c n ười kh c v  tron  sổ b  C cung 

cấp có c c chữ viết về nội dun  việc b  l m ăn với c c n ười kh c. 

       3. Gi m định dấu vết xé của qu ển sổ  hi nợ do b  C cun  cấp trùn  khớp với 3 tờ 

 iấ  b  C cun  cấp cho Tòa  n để l m chứn  cứ chứn  minh việc b  L nợ tiền của b  C. 

       [6] Xét  êu cầu khởi kiện của n u ên đơn, c c t i liệu n u ên đơn cun  cấp  ồm c c 

 iấ  có đầu đề nội dun  2015, phía dưới theo cột dọc có  hi 12- 250.000.000 đ; 20- 

100.000.000đ; 26- 100.000.000đ; 3/2- 333.000.000đ b  L x c nhận s  tiền viết tron   iấ  

l  do b  viết,  iấ   hi n    10/01/2016 tôi Dươn  Thị Ái L có lấ  lúa tấn 189.000.000đ, 

một vụ đôn  7 tấn, b  L cũn  x c nhận chữ viết tron   iấ  l  do b  viết.  

       - Xét  iấ  b  L  hi theo cột dọc có  hi nội dun : 12- 250.000.000 đồn  đ i chiếu với 

n     hi theo đầu đề  hi 12 phù hợp với  iấ  b  L  hi nợ của b   ổn  Thị  ằn  C v o 

n    12/11/2015, đ i với s  tiền khôn  trùn  khớp nhau, nhưn  b  C x c nhận b  L nhận 

của b  250.000.000 đồn  tron  n    b  L tr  lại cho b  5.000.000 đồn . 

          Vì vậ  b  C chỉ khởi kiện đòi b  L chỉ tr  245.000.000 đồn  l  phù hợp.  

        - Xét  iấ  b  L  hi theo cột dọc có  hi nội dun : 20- 100.000.000 đồn  đ i chiếu 

với n     hi theo đầu đề  hi 20 phù hợp với  iấ  b  L ký x c nhận nợ của b   ổn  Thị 

 ằn  C có đầu đề 2015 có  hi s  tiền 80.000.000 đồn  n    20/5 v  s  tiền 20.000.000 

đồn   n    20/6,  

        - Xét  iấ  b  L  hi theo cột dọc có  hi nội dun : 26- 100.000.000 đồn  đ i chiếu 

với n     hi theo đầu đề  hi 26 phù hợp với  iấ  b  L ký x c nhận nợ của b   ổn  Thị 

 ằn  C có đầu đề 2015 có  hi s  tiền 100.000.000 đồn  n    26/6 l  phù hợp.   
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        - Xét  iấ  b  L  hi theo cột dọc có  hi nội dun : 3/2- 333.000.000 đồn  đ i chiếu 

với n     hi theo đầu đề  hi 3/2 phù hợp với  iấ  b  L ký x c nhận nợ của b   ổn  Thị 

 ằn  C có đầu đề 2015 có  hi s  tiền 330.000.000 đồn  n    3/2/2016, đ i với s  tiền 

khôn  trùn  khớp nhau, b  C có chứn  minh nhận tiền tại nh  b  Loan đạị lý phân thu c 

s  tiền 330.000.000 đồn , do b  L  êu cầu đưa 333.000.000 đồn , nên b  C lấ  tiền riên  

của b  đưa thêm cho b  L 3.000.000 đồn , tổn  cộn  l  333.000.000 đồn ; về s  tiền n   

b  L x c nhận s  tiền b  nợ của b  C 333.000.000 đồn  nên chính ta  b  L đã  hi trong 

 iấ  nợ l  333.000.000 đồn  v  đ i chiếu lời khai của b  Loan đại lý phân thu c, b  Loan 

cũn  x c nhận b  C có đưa b  L đến nh  b  nhận tiền l  phù hợp. 

        - Xét  iấ  b  L ghi có nội dun : 10/01/2016 tôi Dươn  Thị Ái L có lấ  lúa tấn 

189.000.000đ, một vụ đôn  7 tấn, b  L cũn  x c nhận chữ viết tron   iấ  l  do b  viết.   

             L cho rằn  s  tiền n   b  mượn của em tên Quãn  Anh Thù  ở phan ran , 

nhưn  khi Tòa hỏi địa chỉ của b  Thù  để l m rõ nội dun  vụ việc nhưn  b  L khôn  

cun  cấp được địa chỉ, đủ cơ sở chứn  minh việc b  L nại ra l  khôn  có căn cứ.  

           ội đồn  chấp nhận  êu cầu của b  C. 

        - Xét về c ch tính lãi c c bên đươn  sự khôn  có t i liệu chứn  minh c c lần tr  lãi, 

lời khai của c c bên mâu thuẫn khôn  trùn  khớp, nhưn  xét lời khai n u ên đơn có căn 

cứ, có lo ich hơn bị đơn nên  ội đồn  chấp nhận lời khai của n u ên đơn về tr  lãi v  

việc tr  lãi của c c bên do tính lãi cao so với bộ luật dân sự, nên  ội đồn  tính lại lãi suất 

theo qu  định  ộ luật dân sự. 

        - Áp dụn  N hị Qu ết 01/2019/NQ-  TP, n    11/01/2019 của  ội đồn  thẩm 

ph n Tòa  n nhân dân t i cao.  ƣớ g dẫ  á  dụ g   á   uật về  ãi,  ãi suất.(từ  gày 

01-01-2006 đế  trƣớc  gày 01-01-2017  òa á  á  dụ g  iều 476 B   uật dâ  s  

2005, quyết đị   2868/Q -    ,  gày 29-11-2010 của  gâ   à g   à  ƣớc cô g 

bố  ãi suất cơ bả  9%/ ăm. Lãi suất cơ bả  0.75%/ t á g,  ãi suất quá     k ô g 

vƣợt quá 150%  ãi suất cơ bả ; kể từ  gày 01-01-2017 đế  t ời điểm xét xử sơ t ẩm 

á  dụ g  iều 468 b   uật dâ  s  2015 để giải quyết,  ãi suất 8.5% /năm; 0.708% 

th n , lãi suất qu  hạn 150% lãi suất cơ b n.  

        ội đồn  xét x  có c ch tính lãi của c c lần  như sau:                                                

      - Lần 1: N    20-5-2015 b  L va  s  tiền 80.000.000 đồn , lãi suất 6%/ th n  

(80.000.000đ h n  th n  tr  lãi 4.800.000 đồn  v  b  L có tr  lãi cho b  C được 1 th n , 

tính từ n    20-5-2015 cho đến 20-6-2015 s  tiền tr  lãi được l  4.800.000 đồn ; nợ   c 

chưa tr .   

    C ch tinh: vay 20-5-2015 đến 20-6-2015 l  1 th n  tính lãi tron  hạn 0,75% /th n ,  

  c 80.000.000 đ x 01 th n  x 0.75%/th n  = 600.000đ. 

       ổ g c  g  ãi bà L trả đƣợc  ầ  1: 4.800.000 đồ g 

       ổ g c  g  ãi bà L   ải trả  ầ  1: 600.000 đồ g 

   - Lần 2: N    20-6-2015 b  L va  của b  C s  tiền 20.000.000 đồn , lãi suất 6%/ 

th n . 

   Tính tiền va  lần 1 v  lần 2 tổn  s  tiền va  l  100.000.000 đồn , b  L tr  lãi cho b  C 

mỗi th n  6.000.000 đồn , b  L tr  lãi được 6 th n  l  36.000.000 đồn , tính từ n    20-

6-2015 cho đến 20-12-2015; còn nợ   c chưa tr .   
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    C ch tinh: tính từ n    20-6-2015 đến 20-12-2015 l  6 th n  tính lãi tron  hạn l  

0.75% /th n . 

C ch tính lãi suất tron  hạn 6 th n  của 100.000.000đ x 06 th n  x 0.75%/th n  = 

4.500.000đ 

    -Tính từ n    21-12-2015 đến trước 01-01-2017 l  12 th n  10 n    tính lãi qu  hạn. 

C ch tinh lãi qu  hạn của 12 th n : 100.000.000 đ x 0.75%/ th n . x 150%  x 12 th n   = 

13.500.000đ. 

C ch tinh lãi qu  hạn của 10 n   : 100.000.000 đ x 0.75%/ th n . x 150% : 30 n    x 10 

n     = 375.000đ. 

    -Tính từ n    01-01-2017 đến th n  06/2022 l  5 năm 5 th n  tính lãi qu  hạn theo 

 iều 468  LDS 2015 l  8.5% /năm; 0.708% th n , lãi suất qu  hạn 150%. 

C ch tinh lãi qu  hạn của 5 năm: 100.000.000đ x 8.5%/năm. x 150% x 5 năm = 

63.750.000đ. 

C ch tinh lãi qu  hạn của 5 th n : 100.000.000đ x 0.708%/th n  x 150% x 5 th n   = 

5.310.000đ. 

     ổ g c  g  ãi bà L trả đƣợc  ầ  2: 36.000.000 đồ g 

     ổ g c  g  ãi bà L   ải trả  ầ  2: 82.935.004 đồ g 

    Lần 3: N    26-6-2015 b  L có va  của b  C s  tiền 100.000.000 đồn , lãi suất 6%/ 

th n  (100.000.000đ h n  th n  tr  lãi 6.000.000 đồn ; b  L có tr  lãi cho b  C được 6 

th n , tính từ n    26-6-2015 cho đến 26-12-2015 s  tiền tr  lãi được l  36.000.000 

đồn ; còn nợ   c chưa tr .   

   -Tính từ n    26-6-2015 đến n    26-12-2015 l  6 th n , tính lãi suất tron  hạn. 

C ch tính lãi suất tron  hạn 6 th n  của 100.000.000 đồn  x 0.75%/ th n  x 6 th n   =  

4.500.000 đồn . 

C ch tính lãi suất qu  hạn từ n    27-12-2015 đến trước n    01-01-2017 l  01 năm 03 

n   , tính lãi theo  LDS 2005 l  9% /năm, 0.75%/ th n , lãi suất qu  hạn 150% lãi suất 

cơ b n. 

C ch tính lãi 01 năm của 100.000.000đ x 9%/năm x 150% x 01 năm  = 13.500.000đ. 

C ch tính lãi 03 n    100.000.000 x 0.75%/th n  x 150% : 30 n    x 03 n    = 

112.500đ. 

C ch tính lãi suất qu  hạn từ n    01-01-2017 đến th n  n u ên đơn tự n u ện  êu cầu 

tr  l  th n  6/2022, thời hạn 05 năm 05 th n , tính lãi theo  iều 468  LDS 2015 l  8.5% 

/năm; 0.708% th n , lãi suất qu  hạn 150% lãi suất cơ b n. 

C ch tính lãi suất qu  hạn 5 năm của 100.000.000đ x 8.5%/năm x 150% x 5 năm  = 

63.750.000đ. 

C ch tính lãi suất qu  hạn 5 th n  của 100.000.000 x 0.75%/th n  x 150% x 05 th n  = 

5.625.000đ. 

     ổ g c  g  ãi bà L trả đƣợc  ầ  3: 36.000.000 đồ g   ? 

     ổ g c  g  ãi bà L   ải trả  ầ  3: 82.987.045 đồ g 

    Lầ  4:  gày 26-8-2015 bà L có vay của bà C số tiề  250.000.000 đồ g,  ãi suất 

6%/t á g (cứ 100.000.000đ  à g t á g trả  ãi 6.000.000 đồ g và bà C t ừa   ậ  

 gày 08-9-2015 bà L trả c   bà số tiề  250.000.000 đồ g tiề   ợ gốc và  ãi và 2 bê  

đã xóa  ợ  ê   òa á  k ô g xem xét   i k  ả  vay  ày. 
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     Lần 5: N    12/11/2015 b  L va  của b  C s  tiền 250.000.000 đồn , khi nhận tiền b  

L  hi v o sổ của b  C s  tiền 250.000.000 đồn , tron  n    b  L tr  lại cho b  C 

5.000.000 đồn , còn nợ 245.000.000 đồn ; sau đó b  L viết  iấ  va  tiền cho b  C  iữ, 

 iấ  có nội dun  lấ  C 245.000.000 đồn , n    12-11-2015, b  L có tr  lãi cho b  C 

được 2 th n  s  tiền tr  lãi được l  29.400.000 đồn . thời  ian tính từ n    12-11-2015 

đến n    12-01-2016,   c chưa tr  

     Theo  iấ   hi có nội dun  lấ  C 245.000.000 đồn , n    12-11-2015 do b  L viết  hi 

tên, ký tên L. 

     Tính từ n    12-11-2015 đến 12-01-2016 l  2 th n  tính lãi suất tron  hạn theo BLDS 

2005. 

C ch tính lãi suất tron  hạn 2 th n  của 245.000.000 đồn  x 0.75%/ th n  x 2 th n   =  

3.675.000 đồn . 

     Tính từ n    13-01-2016 đến trước n    01-01-2017 l  11 th n  17 n    tính lãi suất 

qu  hạn theo  iều 476  LDS 2005. 

C ch tính lãi suất qu  hạn 11 th n  của 245.000.000 đồn  x 0.75%/ th n  x 150% x 11 

th n   =  30.318.750 đồn . 

C ch tính lãi suất qu  hạn 17 n    của 245.000.000 đồn  x 0.75%/ th n  x 150% : 30 

n    x 17 n     =  1.561.875 đồn . 

C ch tính lãi suất qu  hạn từ n    01-01-2017 đến th n  n u ên đơn tự n u ện  êu cầu 

tr  l  th n  6/2022 l  5 năm 5 th n  tính lãi suất qu  hạn theo  iều 468  LDS 2015 l  

8.5% /năm; 0.708% th n , lãi suất qu  hạn 150% lãi suất cơ b n. 

C ch tính lãi suất qu  hạn 5 năm của 245.000.000đ x 8.5%/năm x 150% x 5 năm  = 

156.187.500đ. 

C ch tính lãi suất qu  hạn 5 th n  của 245.000.000 đồn  x 0.708%/ th n  x 150% x 5 

th n  = 13.009.500 đồn . 

     ổ g c  g  ãi bà L trả đƣợc  ầ  5: 29.400.000 đồ g   ? 

     ổ g c  g  ãi bà L   ải trả  ầ  5: 204.752.625 đồ g 

 

 

 

     - Lần 6: N    10-01-2016 b  L vay của b  C 189.000.000 đồn  để b n 70 tấn lúa, b  

L cam kết h n  vụ (một vụ 4 th n ) tr  cho C 7 tấn lúa, khi thỏa thuận b  L có viết  iấ  

n    10-01-2016; nhưn  thực tế khi thu hoạch lúa b  L khôn  đon  lúa cho b  C, khi b  

C  ặp mẹ b  L thì mẹ b  L đon  lúa cho b  C 3 lần được 8 tấn lúa. 

     Theo  iấ   hi n    có đầu đề nội dun  10/01/2016 do b  L viết; na  b  C khôn   êu 

cầu tính lãi s  tiền n   nên hội đồn  xét x  khôn  xem xét. 

      - Lần 7: N    03-02-2016 b  L vay b  C va  s  tiền 330.000.000 đồn , lúc đó b  C 

khôn  có tiền, b  C có l m ăn với b   iếu Loan tiệm phân thu c ở khu ph  4 thị trấn 

Phước Dân nên C có đưa b  L đến nh  b   iếu Loan nhận tiền thì b  L  êu cầu cho va  

333.000.000 đồn  v  b  L nhận tiền từ b   iếu Loan 330.000.000 đồn  v  b  L lấ  thêm 

tiền riên  của b  đưa cho b  L thêm 3.000.000 đồn , tổn  cộn  l  333.000.000 đồn ; còn 

s  tiền va  mượn từ b   iếu Loan b  C có tr ch nhiệm tr  cho b   iếu Loan. 

S  tiền 333.0000.000 đồn  b  L khôn  tr    c, lãi cho b  C 
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    Nay b  C  êu cầu tính lãi theo lãi suất N ân h n  nh  nước l  có căn cứ. 

C ch tính lãi suất qu  hạn từ n    vay 03/2/2016 đế  trƣớc  gày 01/01/2017 l  10 th n  

28 n    tính lãi qu  hạn 9% /năm, 0.75%/ th n , lãi suất qu  hạn 150% lãi suất cơ b n 

 iều 476  LDS 2005. 

Tính lãi 10 th n  của 333.000.000đ x 0.75%/th n   x 150%  x 10 th n   = 37.462.500đ    

Tính lãi 28 n    333.000.000 đ x 0.708%/th n  x 150% : 30 n    x 28 n    = 

2.003.994đ   

C ch tính lãi suất qu  hạn từ n    01/01/2017 đế  t á g  guyê  đơ  t   guyệ  yêu 

cầu  à t á g 6/2022  à 5  ăm 5 t á g tính lãi suất qu  hạn theo  iều 468  LDS 2015 l  

8.5% /năm; 0.708% th n , lãi suất qu  hạn 150% lãi suất cơ b n. 

 ác  tí    ãi suất quá     5  ăm của 333.000.000đ x 8.5%/ ăm x 150% x 5  ăm  = 

212.287.500đ. 

C ch tính lãi suất qu  hạn 5 th n  của 333.000.000đồn  x 0.708%/ th n  x 150% x 5 

th n  = 17.682.300 đồn  

     ổ g c  g  ãi bà L   ải trả  ầ  7: 269.436.294 đồ g 

    [8] Từ phân tích v  c c chứn  cứ trên  ội đồn  xét x  sơ thẩm: Buộc b  Dươn  Thị 

Ái L ph i tr  nợ   c cho b   ổn  Thị  ằn  C s  tiền 967.000.000 đồn  theo  iấ  vay 

mượn tiền cụ thể của c c lần:  

   - Lần 1: N    20-5-2015 b  L vay của b  C s  tiền 80.000.000 đồn ,  

   - Lần 2: N    20-6-2015 b  L va  của b  C s  tiền 20.000.000 đồn ,  

   - Lần 3: N    26-6-2015 b  L va  của b  C s  tiền 100.000.000 đồn ,  

   - Lần 5: N    12/11/2015 b  L vay của b  C s  tiền 245.000.000 đồn , 

   - Lần 6: N    10-01-2016 b  L va  của b  C s  tiền 189.000.000 đồn ; 

   - Lần 7: N    03-02-2016 b  L vay của b  C s  tiền 333.000.000 đồn , 

     Về lãi suất:  uộc b  Dươn  Thị Ái L ph i tr  lãi cho b   ổn  Thị  ằn  C  

640.710.968 đồn  của c c lần va  đã tính như trên; nhưn  được tính trừ v o tiền b  L đã 

tr  lãi c c lần 1 = 4.800.000đ; lần 2 = 36.000.000đ; lần 3 = 36.000.000đ; lần 4 = 

29.400.000đ (tổn  cộn  lãi b  L đã tr  cho b  C được 106.200.000đ). 

Vì vậ :  uộc b  Dươn  Thị Ái L ph i còn tr  lãi cho b   ổn  Thị  ằn  C 

534.510.968 đồn ;  

[10] Về  n phí: B  Dươn  Thị Ái L có đơn xin  i m  n phí do điều kiện khó khăn có 

x c nhận của U ND xã P.  ội đồng xét x  chấp nhận  i m 50%  n phí cho  b  L. 

-  uộc b  Dươn  Thị Ái L ph i chịu  n phí sơ thẩm s  tiền l : 28.522.664 đồn  đÃ 

 i m 50%, c ch tính: (36.000.000đ + 3% s  tiền vượt qu  800.000.000đ x 50%). 

[11] Ý kiến của Kiểm s t viên tại phiên tòa về quan điểm  i i qu ết vụ  n l  có cơ 

sở Hội đồn  xét x  chấp nhận quan điểm của Kiểm s t viên tại phiên tòa.  
 

   Vì c c lẽ trên,  

Q  Ế   Ị   
 

      Áp dụn : Kho n 3  iều 26, điểm a, kho n 1  iều 35, điểm a, kho n 1  iều 39,  iều 

92,  iều 47, kho n 1, kho n 2  iều 228,  iều 271,  iều 273,  iều 483  ộ luật t  tụn  

dân sự 2015;  iều 463,  iều 280,  iều 357,  iều 466  ộ luật dân sự 2015;  iều 13, 
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 iều 26 N hị qu ết 326 U TVQ  14, n    30-12-2016 của Ủ  ban thườn  vụ Qu c hội 

về  n phí lệ phí Tòa  n. 

      Tu ên x : Chấp nhận  êu cầu khởi kiện của b   ổn  Thị Hằn  C. 

       uộc b  Dươn  Thị Ái L ph i tr  cho b   ổn  Thị  ằn  C s  tiền 967.000.000 đồn  

theo  iấ  va  mượn tiền cụ thể của c c lần:  

   - Lần 1: N    20-5-2015 b  L vay của b  C s  tiền 80.000.000 đồn ,  

   - Lần 2: N    20-6-2015 b  L va  của b  C s  tiền 20.000.000 đồn ,  

   - Lần 3: N    26-6-2015 b  L có va  của b  C s  tiền 100.000.000 đồn ,  

   - Lần 5: N    12/11/2015 b  L va  của b  C s  tiền 245.000.000 đồn , 

   - Lần 6: N    10-01-2016 b  L va  của b  C 189.000.000 đồn ; 

   - Lần 7: N    03-02-2016 b  L vay của b  C va  s  tiền 333.000.000 đồn , 

     Về lãi suất:  uộc b  Dươn  Thị Ái L ph i tr  lãi b   ổn  Thị  ằn  C  640.710.968 

đồn  của c c lần va  đã tính như trên; nhưn  được tính trừ v o tiền b  L đã tr  lãi c c lần 

1 l  4.800.000đ; lần 2 l  36.00.000đ; lần 3 l  36.000.000đ; lần 4 l  29.400.000đ (tổn  

cộn  lãi b  L đã tr  cho b  C được 106.200.000đ). 

     Vì vậ :  uộc b  Dươn  Thị Ái L còn ph i tr  lãi cho b   ổn  Thị  ằn  C s  tiền 

534.510.968 đồn ;  

     Kể từ n    có đơn  êu cầu thi h nh  n của n ười được thi h nh  n (đ i với c c kho n 

tiền ph i tr  cho n ười được thi h nh  n) cho đến khi thi h nh  n xon  tất c  c c kho n 

tiền, h n  th n  bên ph i thi h nh  n còn ph i chịu kho n tiền lãi của s  tiền còn ph i thi 

h nh  n theo mức lãi suất qu  định tại kho n 2,  iều 468  ộ luật dân sự năm 2015. 

     Về  n phí:  uộc b  Dươn  Thị Ái L ph i chịu  n phí sơ thẩm s  tiền l : 

28.522.664đồn  đÃ  i m 50%, c ch tính: (36.000.000đ + 3% s  tiền vượt qu  

800.000.000đ x 50%). 

      o n tr  cho b   ổn  Thị  ằn  C       tiền tạm ứn   n phí theo biên lai thu tiền s     

n    v  biên lai thu tiền s     n            của chi cục thi h nh  n dân sự hu ện N.   

"...tron  trườn  hợp b n  n, qu ết định được thi h nh theo qu  định tại  iều 2 Luật 

thi h nh  n dân sự thì n ười được thi h nh  n dân sự, n ười ph i thi h nh  n dân sự có 

qu ền thỏa thuận thi h nh, qu ền  êu cầu thi h nh  n, tự n u ện thi h nh  n hoặc bị 

cưỡn  chế thi h nh  n theo qu  định tại c c  iều 6, 7 v  9 Luật thi h nh  n dân sự, thời 

hiệu thi h nh  n được thực hiện theo qu  định tại  iều 30 Luật thi h nh  n dân sự". 

      Án x  côn  khai sơ thẩm, có mặt n u ên đơn, có mặt n ười đại diện theo ủ  qu ền 

của n u ên đơn, có mặt bị đơn, có mặt n ười đại diện theo ủ  qu ền của bị đơn, b o cho 

nhữn  n ười có mặt biết qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n    kể từ n    tu ên  n. Riên  

nhữn  n ười vắn  mặt được qu ền kh n  c o tron  hạn 15 n   , kể từ n    nhận được 

t n  đạt b n  n theo thủ tục t  tụn  dân sự.  

 

      ác   i t ẩm   â  dâ                                     ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

 

 

 

 

Lê   ị  ƣờ g;    guyễ   gọc  i                                                        à  Sửu 
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    Nơi nhận:                                                      .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

- TAND tỉnh Ninh Thuận;                                                  ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa. 
- VKSND hu ện N; 

- T ADS hu ện N (để thi h nh); 

- C c đươn  sự (để biết); 

- Lưu.                                                 

                                                                                                                          à  Sửu   
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 Nơi nhận:                                                  TM. H    Ồ   XÉ  XỬ SƠ THẨ  

- TAND tỉnh Ninh Thuận;                                            Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa. 
- VKSND huyện N; 

- THADS huyện N 

(để thi h nh); 

- C c đương sự (để thi h nh); 

- Lưu.                                                 

                                                                                                                      à  Sửu   
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